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PHẦN 1. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Đánh người gây thương tích.	B. Tố giác tội phạm.
C. Bắt người trái phép.	D. Hạ nhục người khác.
Câu 2. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang
A. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.	B. khống chế và bắt giữ con tin.
C. khống chế và bắt giữ tên trộm.	D. thực hiện hành vi giết người.
Câu 3. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử khi
A. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.	B. theo dõi kết quả bầu cử.
C. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.	D. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 4, 5, 6
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 7/2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 915,9 triệu USD, tăng 17,8% so với tháng 7/2023. Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,32 tỷ USD, tăng 8% so với 7 tháng đầu năm 2023.
Trong 7 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang nhiều thị trường tăng trưởng như: Hoa Kỳ tăng 12,8%, Trung Quốc tăng 11,6%; Hàn Quốc tăng 3,4%; Australia tăng 9,1%; Canada tăng 34,6%; Bỉ tăng 14,2%; Israel tăng 42,3%; đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Nga đạt mức tăng trưởng tốt tăng 105% so với cùng kỳ năm 2023...Doanh nghiệp thủy sản X là một trong những doanh nghiệp có lượng thủy sản khá ổn định, có uy tín trên các thị trường khó tính do tuân thủ quy định về dán nhãn, giấy tờ chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm cần thiết khi xuất khẩu.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện đúng trách nhiệm của doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Doanh nghiệp thủy sản X tuân thủ đúng quy định về dán nhãn, giấy tờ chứng minh đảm bảo an toàn thực phẩm.
B. Việc dán nhãn, giấy tờ chứng minh vệ sinh không cần thiết vì doanh nghiệp đã tạo được uy tín.
C. Bộ công thương tích cực đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu.
D. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,32 tỷ USD, tăng 8% so với 7 tháng đầu năm 2023.
Câu 5. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy và phát triển hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước?
A. Chú trọng môi trường đa văn hóa, các vấn đề kinh tế quốc tế là thứ yếu.
B. Chỉ tập trung vào công việc cá nhân, không cần quan tâm đến vấn đề quốc gia.
C. Chỉ cần tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ.
D. Nâng cao ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn, hòa nhập môi trường đa văn hóa.
Câu 6. Việc Hội nhập kinh tế quốc tế ở thông tin trên đem lại lợi ích nào dưới đây cho Việt Nam?
A. Độc lập trong quan hệ quốc tế.	B. Tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa.
C. Thu hút vốn đầu tư.	D. Khắc phục nguy cơ tụt hậu.
Câu 7. Việc nhà nước có chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhân dân các vùng khó khăn trong dịp Tết nguyên đán là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A. Chính sách hỗ trợ thu nhập.	B. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm.
C. Chính sách trợ giúp việc làm.	D. Chính sách trợ giúp xã hội.
Câu 8. Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong thực hiện quyền học tập của bạn A?
A. Bình đẳng về cơ hội học tập.	B. Học không hạn chế.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.	D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 9. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Tổ chức hội nghị khách hàng.	B. Tham gia bảo hiểm nhân thọ.
C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	D. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Câu 10. Công ty kinh doanh xăng dầu M đã đầu cơ tích trữ làm cho giá cả xăng dầu trên thị trường tăng cao hơn so với thực tế. Việc làm của công ty xăng dầu M đã
A. nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế.
B. kích thích phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động.
C. vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.
D. tạo ra động lực cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Câu 11. Khi có được những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh của mình nhằm thu lợi nhuận là nội dung của
A. cơ hội kinh doanh.	B. ý tưởng kinh doanh.	C. chiến lược kinh doanh.	D. mục tiêu kinh doanh.
Câu 12. Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm được gọi là
A. hoạt động sản xuất.	B. hoạt động trao đổi.	C. hoạt động tiêu dùng.	D. hoạt động phân phối.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 13, 14
Chị H tâm sự với chị V tư vấn viên bảo hiểm rằng: chị là chủ xưởng sản xuất mây tre đan tư nhân không thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Giờ đây chị rất lo lắng vì tuổi già sau này chị không có lương hưu trong khi cuộc sống với bao điều bất trắc không ai lường trước được, giá như chị có một khoản bảo hiểm nào đó để phòng thân đảm bảo tuổi già không phải lo toan tài chính thì tốt. Chị V đã tư vấn cho chị H gói bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho người từ đủ 15 tuổi trở lên. Quyền lợi mà chị H được hưởng là được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất, bên cạnh đó chị còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế suốt những năm hưởng lương hưu với quyền lợi cao hơn so với lúc đi làm để đi khám bệnh. Nên tính ra việc nhận lương hưu bảo đảm hơn cho bản thân khi về già. Khi được tư vấn kỹ càng, chị H đã quyết định tham gia các gói bảo hiểm mà chị V đã tư vấn.
Câu 13. Chị H đã tham gia các loại hình bảo hiểm nào dưới đây?
A. Bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm con người, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.
C. Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm tài sản.
D. Bảo thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của bảo hiểm xã hội tự nguyện?
A. Được chăm sóc sức khoẻ khi hưởng hưu trí.	B. Được hưởng chế độ tử tuất.
C. Được hưởng chế độ hưu trí khi đủ tuổi.	D. Được hưởng trợ cấp ốm đau.
Câu 15. Theo quy định của pháp luật, hoạt động nào dưới đây không gắn với việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân?
A. Kiến nghị về chính sách tái định cư.	B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
C. Giám sát hoạt động bộ máy nhà nước.	D. Theo dõi biến động dân số địa phương.
Câu 16. Dùng để biểu thị thu nhập của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định được tính bằng tổng thu nhập từ hàng hóa, dịch vụ cuối cùng do công dân của quốc gia đó tạo ra trong một năm được gọi là
A. tổng thu nhập quốc dân trên đầu người.	B. tổng thu nhập quốc nội (GDP).
C. tổng thu nhập quốc nội trên đầu người.	D. tổng thu nhập quốc dân (GNI).
Câu 17. Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham gia quản lý nhà nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Xã hội.	B. Đối ngoại.	C. Chính trị.	D. Kinh tế.
Câu 18. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa?
A. Hướng dẫn nghiên cứu di sản.	B. Từ chối phá hoại di tích văn hóa.
C. Từ chối bảo vệ giá trị di sản.	D. Ban hành nội quy tham quan.
Câu 19. Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở một con số hàng năm từ 0% đến dưới 10%, khi đó nền kinh tế có mức độ
A. lạm phát vừa phải.	B. lạm phát phi mã.	C. lạm phát tuyệt đối.	D. siêu lạm phát.
Câu 20. Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 21. Nội dung nào dưới đây thể hiện việc thực hiện các khoản thu chi trong gia đình theo kế hoạch?
A. Chủ động tìm kiếm nguồn thu nhập.	B. Thống nhất tỷ lệ phân chia các khoản.
C. Ghi chép các khoản chi tiêu hằng ngày.	D. Xác định khoản chi tiêu thiết yếu.
Câu 22. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bí mật theo dõi nghi can.	B. Chứng kiến việc vận chuyển ma túy.
C. Bị hạ bậc lương không rõ lí do.	D. Phải kê khai tài sản cá nhân.
Câu 23. Mô hình kinh tế nào dưới đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?
A. Mô hình kinh tế hợp tác xã.	B. Doanh nghiệp tư nhân.
C. Mô hình kinh tế hộ gia đình.	D. Công ty cổ phần.
Câu 24. Khi lập kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình, các chủ thể chủ động xác định và thiết lập các mục tiêu tài chính cụ thể mà gia đình mong muốn đạt được trong tương lai là thực hiện bước nào dưới đây?
A. Xác định mục tiêu tài chính.	B. Thống nhất tỷ lệ thu chi.
C. Xác định các nguồn thu nhập.	D. Phân chia các khoản thu chi.

PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Doanh nghiệp C kinh doanh trong ngành hàng xuất khẩu thủy hải sản. Doanh nghiệp luôn quan tâm tạo việc làm thường xuyên cho người lao động với mức lương, thưởng xứng đáng và xây dựng một môi trường lao động an toàn, thông thoáng bảo đảm sức khỏe. Vì vậy năng suất lao động trong doanh nghiệp khá cao, sản phẩm bảo đảm chất lượng theo cam kết, khách hàng rất tin tưởng. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ nhân dân các vùng gặp khó khăn, hoạn nạn. Doanh nghiệp đã phát động phong trào “Vì miền Trung thân yêu”, nhằm chia sẻ khó khăn để đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua những cơn lũ lụt, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cán bộ nhân viên doanh nghiệp, đóng góp công sức để chia sẻ phần nào khó khăn với bà con miền Trung thân yêu.
a) Hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ nhân dân các vùng gặp khó khăn hoạn nạn là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của doanh nghiệp.
b) Thông tin trên thể hiện doanh nghiệp C đã thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp khi kinh doanh.
c) Quan tâm tạo việc làm thường xuyên cho người lao động là phù hợp với trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp.
d) Hoạt động ủng hộ “Vì miền Trung thân yêu” là phù hợp với trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp.
Câu 2. Chính sách mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam là một trong những trọng tâm chiến lược trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng hành lang pháp lý minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, và hỗ trợ doanh nghiệp đã được áp dụng, cùng với việc cải cách hành chính nhằm giảm thiểu thủ tục và chi phí cho nhà đầu tư. Việt Nam cũng chủ động tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, mở ra cánh cửa hội nhập sâu rộng hơn với các thị trường lớn trên toàn cầu. Nhờ các chính sách này, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam không ngừng tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào việc tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và chuyển giao công nghệ, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
a) Các hiệp định thương mại tự do (FTA) không có ảnh hưởng đến việc thu hút FDI vào Việt Nam.
b) Chính sách cải cách hành chính góp phần làm giảm chi phí cho nhà đầu tư nước ngoài.
c) Chính sách ưu đãi đất đai là yếu tố chính giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
d) Việc cải thiện môi trường kinh doanh giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
Câu 3. Trung Quốc và Việt Nam có chung đường biên giới trên biển và đều có quyền khai thác tài nguyên biển trong vùng đặc quyền kinh tế của mình theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Tuy nhiên, việc khai thác và quản lý tài nguyên trong vùng biển chồng lấn giữa hai nước đã dẫn đến nhiều tranh chấp. Ngày 1/10/2000, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận quản lý và phát triển ở khu vực chồng lấn, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khai thác tài nguyên.
a) Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 được coi là văn bản pháp luật quốc tế có giá trị cao.
b) Thỏa thuận quản lý và phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ có giá trị về mặt nội bộ và không có hiệu lực trên phạm vi quốc tế.
c) Việt Nam và Trung Quốc đã thể hiện sự tuân thủ nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các biện pháp hòa bình.
d) Pháp luật quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và hợp tác trong khu vực biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Câu 4. Ông A đăng kí thành lập doanh nghiệp B có trụ sở đăng kí kinh doanh tại địa chỉ C. Sau một thời gian hoạt động, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên ông A đã chuyển trụ sở doanh nghiệp về nhà riêng để đỡ chi phí mặt bằng nhưng không làm thủ tục theo quy định với cơ quan chức năng. Mặc dù đã cố gắng duy trì doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn nhưng không hiệu quả, ông A đã quyết định dừng mọi hoạt động của doanh nghiệp, đợi khi nào có điều kiện tốt hơn sẽ hoạt động trở lại.
a) Việc ông A tự ý chuyển trụ sở doanh nghiệp sang địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng kí mà không thông qua cơ quan chức năng là vi phạm nghĩa vụ trong kinh doanh.
b) Cơ quan thuế có thể đóng mã số thuế của doanh nghiệp B khi xác minh doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí sau một thời hạn nhất định là phù hợp với quy định của pháp luật.
c) Ông A được quyền quyết định dừng mọi hoạt động của doanh nghiệp, đợi khi nào có điều kiện tốt hơn sẽ hoạt động trở lại mà không cần phải làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh.
d) Ông A tự ý dừng hoạt động mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về kinh doanh và thuế.
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LỜI GIẢI THAM KHẢO
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Câu 1. Đáp án A
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm khi một người có hành vi trực tiếp gây tổn hại thân thể cho người khác.
  • A. Đánh người gây thương tích: xâm phạm sức khỏe người khác. 
  • B. Tố giác tội phạm: là hành vi đúng pháp luật. 
  • C. Bắt người trái phép: xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không phải trực tiếp là quyền được bảo hộ về sức khỏe. 
  • D. Hạ nhục người khác: xâm phạm danh dự, nhân phẩm. 
Câu 2. Đáp án D
Pháp luật cho phép cơ quan có thẩm quyền bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc đang thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
  • D. thực hiện hành vi giết người là trường hợp rõ ràng có thể bị bắt giữ ngay.
Các phương án khác diễn đạt chưa chuẩn bằng hoặc không thể hiện rõ căn cứ bắt giữ theo tình huống đề hỏi. 
Câu 3. Đáp án A
Nguyên tắc bầu cử yêu cầu cử tri phải bỏ phiếu kín.
  • A. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu là làm sai nguyên tắc bỏ phiếu kín. 
  • B, C, D đều là những việc có thể diễn ra bình thường trong quá trình bầu cử. 
Câu 4. Đáp án A
Doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế phải tuân thủ quy định của thị trường, nhất là tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, nhãn mác.
  • A thể hiện đúng trách nhiệm của doanh nghiệp khi xuất khẩu. 
  • B là sai vì uy tín không thể thay thế quy định pháp luật. 
  • C là trách nhiệm của cơ quan nhà nước hơn là của doanh nghiệp. 
  • D chỉ là số liệu, không phải hành vi thể hiện trách nhiệm. 
Câu 5. Đáp án D
Muốn góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, công dân cần phát triển toàn diện năng lực của mình.
  • D. Nâng cao ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn, hòa nhập môi trường đa văn hóa là đầy đủ nhất. 
  • A, B, C đều phiến diện hoặc sai vì xem nhẹ vấn đề quốc gia hoặc chỉ chú trọng một mặt. 
Câu 6. Đáp án B
Thông tin cho thấy kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng mạnh ở nhiều thị trường.
=> Lợi ích nổi bật, trực tiếp nhất là tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa.
Vì vậy chọn B.
Câu 7. Đáp án D
Nhà nước cấp gạo cho người dân vùng khó khăn dịp Tết là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống.
Đó là chính sách trợ giúp xã hội.
=> Chọn D.
Câu 8. Đáp án D
Bạn A chọn ngành kế toán vì đó là nghề mình mong muốn theo đuổi. Điều này thể hiện quyền học tập của công dân ở nội dung được học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với điều kiện, khả năng của mình.
=> Chọn D.
Các phương án khác không phản ánh đúng trọng tâm của tình huống.
Câu 9. Đáp án C
Khi kinh doanh, công dân phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý nhất định, trong đó có bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  • A, B, D không phải nghĩa vụ bắt buộc chung đối với mọi công dân kinh doanh.
=> Chọn C. 
Câu 10. Đáp án C
Đầu cơ tích trữ làm giá tăng bất hợp lý là hành vi gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân.
Đây là hành vi vi phạm pháp luật.
=> Chọn C.
Câu 11. Đáp án A
“Khi có được những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện mục tiêu kinh doanh nhằm thu lợi nhuận” chính là nói đến cơ hội kinh doanh.
  • Ý tưởng kinh doanh là suy nghĩ ban đầu. 
  • Chiến lược kinh doanh là cách thức thực hiện. 
  • Mục tiêu kinh doanh là cái cần đạt tới.
=> Chọn A. 
Câu 12. Đáp án D
Trong nền kinh tế, việc phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị khác nhau là hoạt động phân phối.
  • Sản xuất là tạo ra sản phẩm. 
  • Trao đổi là mua bán. 
  • Tiêu dùng là sử dụng sản phẩm.
=> Chọn D. 
Câu 13. Đáp án A
Tình huống cho biết chị H tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; khi đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Vì vậy loại hình bảo hiểm phù hợp nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.
=> Chọn A.
Câu 14. Đáp án D
Bảo hiểm xã hội tự nguyện có hai chế độ cơ bản là hưu trí và tử tuất. Khi hưởng lương hưu còn được bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh thông qua BHYT.
  • Trợ cấp ốm đau không thuộc bảo hiểm xã hội tự nguyện.
=> Chọn D. 
Câu 15. Đáp án D
Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được thể hiện qua việc góp ý, kiến nghị, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.
  • A, B, C đều gắn với quyền này. 
  • D. Theo dõi biến động dân số địa phương không phải biểu hiện trực tiếp của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
=> Chọn D. 
Câu 16. Đáp án D
Đề nêu: tổng thu nhập từ hàng hóa, dịch vụ cuối cùng do công dân của quốc gia đó tạo ra trong một năm.
Cách xác định theo chủ thể là công dân/quốc dân, không theo lãnh thổ, nên đó là tổng thu nhập quốc dân (GNI).
=> Chọn D.
Nếu tính theo lãnh thổ quốc gia thì mới là GDP.
Câu 17. Đáp án C
Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là một quyền con người trong lĩnh vực chính trị.
=> Chọn C.
Câu 18. Đáp án C
Công dân có quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa.
  • C. Từ chối bảo vệ giá trị di sản là hành vi trái với nghĩa vụ đó. 
  • A, B, D không vi phạm theo hướng đề hỏi.
=> Chọn C. 
Câu 19. Đáp án A
Mức tăng giá hàng năm từ 0% đến dưới 10% là lạm phát vừa phải.
  • Lạm phát phi mã và siêu lạm phát có mức tăng cao hơn rất nhiều.
=> Chọn A. 
Câu 20. Đáp án D
Nộp thuế là hành vi chủ động thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật quy định.
Đó là thi hành pháp luật.
  • Tuân thủ pháp luật là không làm điều bị cấm. 
  • Sử dụng pháp luật là thực hiện quyền. 
  • Áp dụng pháp luật là do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
=> Chọn D. 
Câu 21. Đáp án C
“Thực hiện các khoản thu chi trong gia đình theo kế hoạch” là giai đoạn triển khai kế hoạch vào thực tế.
  • C. Ghi chép các khoản chi tiêu hằng ngày giúp theo dõi việc chi tiêu có đúng kế hoạch hay không. 
  • B, D thuộc giai đoạn xây dựng kế hoạch nhiều hơn.
=> Chọn C. 
Câu 22. Đáp án C
Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định/hành vi hành chính khi cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm.
  • C. Bị hạ bậc lương không rõ lí do là trường hợp cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp, có thể khiếu nại. 
  • A, B, D không phải tình huống điển hình để thực hiện quyền khiếu nại như đề hỏi.
=> Chọn C. 
Câu 23. Đáp án A
Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, thành lập tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên là hợp tác xã.
=> Chọn A.
Câu 24. Đáp án A
Đề hỏi bước mà gia đình chủ động xác định và thiết lập các mục tiêu tài chính cụ thể muốn đạt trong tương lai.
Đó chính là bước xác định mục tiêu tài chính.
=> Chọn A.
PHẦN II
Câu 1
a) Đúng
Hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn góp phần hỗ trợ các đối tượng yếu thế, phù hợp với tinh thần an sinh xã hội.
b) Đúng
Doanh nghiệp vừa chăm lo người lao động, bảo đảm môi trường làm việc, chất lượng sản phẩm, vừa tham gia hoạt động thiện nguyện.
Điều đó thể hiện cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nhân văn trong kinh doanh.
c) Sai
Việc quan tâm tạo việc làm thường xuyên cho người lao động chủ yếu thể hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nhân văn và trách nhiệm kinh tế, không phải biểu hiện trực tiếp nhất của trách nhiệm pháp lý.
Trách nhiệm pháp lý nhấn mạnh việc tuân thủ quy định của pháp luật.
d) Đúng
Hoạt động ủng hộ “Vì miền Trung thân yêu” là biểu hiện rõ của trách nhiệm nhân văn, thể hiện sự chia sẻ với cộng đồng.
Câu 2
a) Sai
Các FTA có tác động tích cực đến môi trường đầu tư, mở rộng thị trường, tăng niềm tin của nhà đầu tư.
Vì vậy nói FTA không có ảnh hưởng đến thu hút FDI là sai.
b) Đúng
Đề đã nêu rõ cải cách hành chính giúp giảm thiểu thủ tục và chi phí cho nhà đầu tư nước ngoài.
=> Nhận định này đúng.
c) Sai
Ưu đãi đất đai chỉ là một trong nhiều yếu tố thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Không thể khẳng định đó là yếu tố chính duy nhất hoặc quyết định nhất.
d) Đúng
Cải thiện môi trường kinh doanh giúp nền kinh tế vận hành hiệu quả hơn, hấp dẫn đầu tư hơn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
=> Nhận định đúng.
Câu 3
a) Đúng
Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 là một văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng, có giá trị lớn trong việc điều chỉnh quan hệ trên biển.
=> Nhận định đúng.
b) Sai
Thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc là thỏa thuận quốc tế song phương, nên có hiệu lực pháp lý giữa các bên ký kết.
Không thể nói nó chỉ có giá trị nội bộ.
c) Đúng
Việc hai nước ký kết thỏa thuận để xử lý vấn đề vùng chồng lấn thể hiện xu hướng giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
=> Nhận định đúng.
d) Đúng
Pháp luật quốc tế tạo khuôn khổ để các quốc gia ứng xử, hợp tác, giải quyết tranh chấp, duy trì ổn định.
=> Nhận định đúng.
Câu 4
a) Đúng
Doanh nghiệp thay đổi trụ sở mà không làm thủ tục với cơ quan chức năng là vi phạm nghĩa vụ đăng ký, thông báo trong kinh doanh.
=> Nhận định đúng.
b) Đúng
Khi doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và không chấp hành quy định, cơ quan thuế có thể xử lý theo quy định, trong đó có việc khóa/đóng mã số thuế sau khi xác minh.
=> Nhận định đúng.
c) Sai
Doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động phải làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định.
Không thể tự ý dừng rồi hoạt động lại lúc nào cũng được.
d) Đúng
Việc tự ý ngừng hoạt động mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền là vi phạm quy định về kinh doanh và thuế.
=> Nhận định đúng.
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